	BỘ TƯ PHÁP

BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM

CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI


Số: 377/BC-BCĐ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày   25   tháng  12   năm 2014


BÁO CÁO

Sơ kết việc triển khai thực hiện tiếp tục thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Ngày 23/11/2012, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 36/2012/QH13 về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 36/2012/QH13). Nhằm tăng cường sự phối hợp trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện, trên cơ sở báo cáo Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Bộ, ngành thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại ở Trung ương (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo). 

Ngày 26/9/2014, Ban Chỉ đạo đã ban hành Kế hoạch số 4085/KH-BCĐ về việc sơ kết việc thực hiện tiếp tục thí điểm chế định Thừa phát lại, theo đó, các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương thí điểm chế định Thừa phát lại đã tổ chức sơ kết việc thí điểm tại ngành, địa phương mình.

Ban Chỉ đạo xin trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả sơ kết việc triển khai thực hiện tiếp tục thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 như sau:  

I. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/2012/QH13 

1. Tình hình, kết quả triển khai thực hiện

1.1 Các hoạt động phục vụ triển khai 
a) Về xây dựng Đề án triển khai, lựa chọn địa phương thí điểm

Thí điểm chế định Thừa phát lại là một giải pháp nhằm thực hiện chủ trương xã hội hóa một số hoạt động tư pháp đã được đề ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020. Thể chế hóa chủ trương của Đảng, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008 về thi hành Luật Thi hành án dân sự, trong đó quy định việc thực hiện thí điểm Thừa phát lại. Triển khai thực hiện, Bộ Tư pháp đã phối hợp với một số Bộ, ngành liên quan, Ban Thường vụ Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức thí điểm chế định này tại Thành phố Hồ Chí Minh; việc thực hiện thí điểm bước đầu đã thu được kết quả đáng khích lệ, được Quốc hội, Chính phủ đánh giá tốt, được người dân đón nhận tích cực. 

Ngày 23/11/2012, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 36/2012/QH13 về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, theo đó, việc thí điểm được tiếp tục đến 31/12/2015 và mở rộng trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, ngay từ đầu năm 2013, Bộ Tư pháp đã khẩn trương, chủ động phối hợp với Bộ, ngành liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại” (Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25/3/2013, sau đây gọi tắt là Đề án của Thủ tướng Chính phủ).

Triển khai thực hiện Đề án, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã có văn bản gửi các Tỉnh ủy, Thành ủy các địa phương trong cả nước đề nghị đăng ký triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại. Trên cơ sở đăng ký của các địa phương, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính lựa chọn 12 địa phương mở rộng thí điểm (gồm các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, An Giang, Vĩnh Long). Việc lựa chọn các địa phương mở rộng thí điểm đã đáp ứng yêu cầu của Đề án về số lượng địa phương tham gia, có tính đại diện cho các vùng, miền có điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau. Các địa phương được lựa chọn đã xây dựng Đề án, trình Bộ Tư pháp phê duyệt làm cơ sở thực hiện.

b) Về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại ở Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 36/2012/QH13, Đề án của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Bộ, ngành liên quan thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại ở Trung ương; Ban Chỉ đạo đã ban hành Quy chế làm việc, Kế hoạch công tác đến khi tổng kết; tổ chức các phiên họp để đánh giá tình hình triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, xác định phương hướng, nhiệm vụ, đề xuất giải pháp thực hiện nhằm chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt việc thí điểm.

c) Về quán triệt nhận thức, triển khai thực hiện

Quá trình thực hiện, Ban Cán sự Đảng, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan luôn xác định đây là một chủ trương lớn của Đảng về cải cách tư pháp, từ đó quán triệt các cơ quan, đơn vị nhận thức đầy đủ tính chất quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Đề án của Thủ tướng Chính phủ và quyết tâm thực hiện thành công chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội. Công tác quán triệt, triển khai đã được thực hiện tương đối bài bản, khá quyết liệt. Theo đó, từ Trung ương đến địa phương đều đã xây dựng Đề án triển khai thực hiện; thành lập Ban Chỉ đạo; quán triệt thực hiện với nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, ban hành văn bản của cấp ủy Đảng, chỉ thị của Ủy ban nhân dân...
Sau khi thành lập, ngày 02/8/2013, Ban Chỉ đạo đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/2012/QH13, Đề án của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch làm việc của Ban Chỉ đạo tới các Bộ, ngành Trung ương liên quan, đại diện Ủy ban nhân dân và cơ quan tư pháp tại các địa phương mở rộng thí điểm chế định này. Hội nghị đã xác định rõ yêu cầu, trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện cũng như trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc và đề ra các giải pháp để triển khai hiệu quả chế định này. 
Trên cơ sở kết luận của Hội nghị, các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm đã thành lập Ban Chỉ đạo và tổ chức Hội nghị quán triệt việc thực hiện, triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả việc thí điểm tại địa phương mình. Thường trực Tỉnh ủy/Thành ủy, Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố cũng đã tổ chức Hội nghị, ban hành nhiều văn bản để quán triệt, chỉ đạo các Sở, ban, ngành, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn về việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại. 
Trên cơ sở đề nghị của Ban Chỉ đạo, ngày 10/7/2014, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã có Văn bản số 327/2014/BCĐ quán triệt, chỉ đạo Tỉnh ủy/Thành ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tại các địa phương thực hiện thí điểm để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội tại địa phương mình.

Về nội dung này, một số tỉnh, thành phố đã thực hiện tốt, có hiệu quả như: Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Đồng Nai...

Có thể nói, công tác quán triệt nhận thức, triển khai thực hiện đã được các Bộ, ngành, địa phương chú trọng thực hiện khá quyết liệt và đã đạt được kết quả đáng ghi nhận như: đã đưa chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống, đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại đã giúp người dân thực hiện quyền công dân trong việc lựa chọn và yêu cầu một số dịch vụ pháp lý về: yêu cầu thi hành án, lập vi bằng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; đồng thời, không làm xáo trộn hoạt động của các cơ quan tư pháp mà hỗ trợ tích cực, phối hợp nhịp nhàng, là một minh chứng về chủ trương đúng đắn của Đảng về cải cách tư pháp, cải cách hành chính.
d) Về xây dựng thể chế

Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh; ban hành 03 Thông tư để hướng dẫn thực hiện (Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/2/2014 hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13; Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN ngày 17/01/2014 hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng; Thông tư số 12/2014/TT-BTP ngày 26/4/2014 quy định về mẫu; nguyên tắc cấp phát, sử dụng trang phục, Thẻ Thừa phát lại). Đến nay, các văn bản đã được ban hành theo kế hoạch, cơ bản đáp ứng về cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. 

đ) Về công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành

Công tác hướng dẫn, chỉ đạo được các Bộ, ngành Trung ương và địa phương quan tâm; nhiều khó khăn, vướng mắc và tồn tại, hạn chế do nguyên nhân chủ quan đã được giải quyết, khắc phục.

Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành liên quan và địa phương thường xuyên chỉ đạo cơ quan tham mưu, đơn vị thực hiện nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm trong việc triển khai thực hiện với phương châm sát sao - kịp thời - tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của Thừa phát lại cũng như công tác quản lý nhà nước ở địa phương.

Ở Trung ương, Ban Chỉ đạo, Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành đã có nhiều văn bản gửi cấp ủy, Ủy ban nhân dân, cơ quan tư pháp để hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Trong đó, Ban cán sự Đảng, Bộ Tư pháp có nhiều văn bản chỉ đạo, như: Văn bản Số 170- BC/BCS ngày 11/12/2012 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đề nghị Tỉnh ủy/Thành ủy, Ủy ban nhân dân và Sở Tư pháp  các địa phương tăng cường quán triệt, chỉ đạo thực hiện; Văn bản số 3064/BTP-TCTHADS ngày 11/7/2014 của Bộ Tư pháp gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm đề nghị quan tâm, tăng cường chỉ đạo các cơ quan, tổ chức tại địa phương có giải pháp thực hiện hiệu quả việc triển khai thí điểm; các Văn bản số 661/BTP-TCTHADS ngày 07/3/2014, số 1014/BTP-TCTHADS ngày 10/4/2014 của Bộ Tư pháp… chỉ đạo các Sở Tư pháp chủ động thực hiện, tham mưu cho Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo của địa phương thực hiện nhiều giải pháp để thành lập và nhanh chóng đưa các Văn phòng Thừa phát lại vào hoạt động; có văn bản chỉ đạo Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án tại các địa phương thí điểm thường xuyên làm việc với các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn để cùng quán triệt nhận thức, thống nhất hành động nhằm đẩy mạnh toàn diện kết quả hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các Văn phòng Thừa phát lại... 
Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Tổng cục Thi hành án dân sự thường xuyên quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo Cơ quan thi hành án dân sự, Văn phòng Thừa phát lại theo thẩm quyền. Bộ Tư pháp (Tổng cục Thi hành án dân sự) đã có nhiều chỉ đạo các cơ quan thi hành án, đối với các vụ việc mà đương sự yêu cầu Chấp hành viên xác minh điều kiện thi hành án thì hướng dẫn họ có thể lựa chọn đề nghị Văn phòng Thừa phát lại xác minh, trong trường hợp Văn phòng Thừa phát lại từ chối hoặc xác minh không có kết quả thì Chấp hành viên mới tiến hành xác minh; Có giải pháp hỗ trợ các Văn phòng Thừa phát lại thực hiện tốt việc trực tiếp tổ chức thi hành án, góp phần giảm tải cho Cơ quan thi hành án; khi nhận đơn yêu cầu thi hành án, hướng dẫn người yêu cầu về thẩm quyền của Thừa phát lại, trong đó có chức năng xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án để người dân lựa chọn.
Ở địa phương, nhiều Tỉnh ủy/Thành ủy, Ủy ban nhân dân đã có văn bản, chỉ thị để chỉ đạo các Sở, ban, ngành, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn về việc thực hiện hiệu quả chế định này như: Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Đồng Nai...
e) Về kiểm tra, khảo sát, đôn đốc triển khai thực hiện
Trong năm 2013, Ban Chỉ đạo đã có nhiều hoạt động kiểm tra để đôn đốc, nắm bắt tình hình và giải quyết một số khó khăn, vướng mắc tại các tỉnh/thành phố: Hải Phòng, Bình Định, Vĩnh Long, Tiền Giang. Trong năm 2014, Ban Chỉ đạo đã ban hành Kế hoạch kiểm tra và tổ chức 03 đoàn kiểm tra tại miền Bắc (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh), miền Trung (Thanh Hóa, Nghệ An) và miền Nam (Đồng Nai, Bình Dương, An Giang). Các cơ quan Trung ương như: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và các đơn vị chuyên môn, theo chức năng, nhiệm vụ của mình cũng đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra nhằm đánh giá kết quả thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc ngành mình phụ trách. Viện kiểm sát nhân dân thực hiện nhiệm vụ kiểm sát hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại theo quy định và kịp thời có kháng nghị, kiến nghị đối với các Văn phòng. Trong quá trình làm việc tại địa phương, các Đoàn kiểm tra đã kịp thời nắm bắt những địa phương nào làm tốt, địa phương nào còn yếu; mảng hoạt động nào của các Văn phòng Thừa phát lại thu được kết quả cao, mảng nào còn hạn chế; từ đó, kịp thời có ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết các vấn đề vướng mắc, khó khăn; những vấn đề chưa xử lý ngay được sau đó đã tổng hợp, có văn bản hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc chung cho hoạt động của Thừa phát lại.

Ở địa phương, Tỉnh ủy/Thành ủy, Ủy ban nhân dân cũng chỉ đạo Sở, ban ngành chức năng thường xuyên kiểm tra nhằm hướng dẫn các Văn phòng Thừa phát lại hoạt động có hiệu quả, đúng pháp luật.
Xác định công tác khảo sát, đánh giá tác động rất quan trọng, trong thời gian thí điểm, Bộ Tư pháp đã phê duyệt Đề án khảo sát, đánh giá tác động kinh tế - xã hội của thí điểm chế định Thừa phát lại tại một số tỉnh, thành phố để thực hiện trong 02 năm 2014-2015. Trong năm 2014, trên cơ sở Đề án, Đoàn khảo sát, đánh giá của Bộ đã tiến hành nghiên cứu, điều tra xã hội, khảo sát thực địa để đánh giá kết quả hoạt động của Thừa phát lại và những tác động của thí điểm chế định này (bao gồm tác động đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp, tác động về kinh tế - xã hội…); đánh giá mức độ chuyển biến, tác động của Thừa phát lại ở những giai đoạn khác nhau, địa phương khác nhau của việc thí điểm nhằm xây dựng tư liệu phục vụ báo cáo đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện về kết quả triển khai thí điểm chế định này và là cơ sở để Bộ Tư pháp đề ra những giải pháp thích hợp, thúc đẩy thực hiện thành công thí điểm Thừa phát lại. Năm 2015, Đề án sẽ tiếp tục được triển khai với nhiều hoạt động theo kế hoạch, phục vụ cho việc tổng kết, báo cáo Quốc hội.
g) Về đào tạo nguồn bổ nhiệm, tập huấn kỹ năng cho Thừa phát lại 
- Về đào tạo nguồn bổ nhiệm Thừa phát lại 

Sau khi có Nghị quyết số 36/2012/QH13, Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, để tạo nguồn bổ nhiệm Thừa phát lại cho các địa phương mở rộng thí điểm, Bộ Tư pháp đã xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch để tổ chức 4 lớp đào tạo nguồn bổ nhiệm Thừa phát lại với tổng số 458 học viên tham dự (02 lớp tại thành phố Hà Nội và 02 lớp tại Thành phố Hồ Chí Minh); cấp chứng chỉ cho 458 trường hợp đạt kết quả. Hiện nay, Bộ Tư pháp đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng mở thêm các lớp đào tạo để tạo nguồn bổ nhiệm Thừa phát lại theo nhu cầu của các địa phương, phục vụ cho trước mắt và lâu dài.
 - Về việc tập huấn để triển khai thực hiện và bồi dưỡng kỹ năng cho Thừa phát lại
Bên cạnh việc đào tạo nguồn, nhằm tăng cường năng lực cho các cơ quan có trách nhiệm triển khai thực hiện và kỹ năng nghề nghiệp cho Thừa phát lại, Thư ký nghiệp vụ, trong thời gian qua, Bộ Tư pháp cũng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn triển khai, tập huấn kỹ năng cho Thừa phát lại và Thư ký nghiệp vụ. Riêng từ đầu năm 2014 đến nay, Bộ Tư pháp đã tổ chức 02 lớp tập huấn để triển khai (tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) với số lượng 110 người tham gia, gồm đại diện Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Tòa án, Viện Kiểm sát cấp tỉnh và Trưởng Văn phòng Thừa phát lại tại các địa phương thí điểm với các nội dung cần thiết, cụ thể cho từng đối tượng như: nhận thức, trách nhiệm, kiến thức trong quản lý nhà nước của các cơ quan trực tiếp triển khai; nhận thức, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ Thừa phát lại. 
Cùng với trung ương, các địa phương đã chủ động tổ chức tập huấn, tọa đàm, tham quan, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao năng lực quản lý, triển khai thực hiện thí điểm Thừa phát lại. Do đặc điểm Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu, thực hiện khá tốt, có hiệu quả việc thí điểm, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Thành phố chủ động chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng làm việc, giúp các địa phương mở rộng thí điểm học tập, áp dụng vào điều kiện cụ thể của địa phương mình. Hiện nay, theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và Bộ Tư pháp, Học viện Tư pháp đang tiếp tục triển khai các lớp tập huấn kỹ năng mới, đảm bảo trang bị cho Thừa phát lại, Thư ký nghiệp vụ những kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng hành nghề tốt nhất.

Nhờ tập trung, quan tâm thực hiện tốt công tác này, kiến thức, kỹ năng của cán bộ làm công tác triển khai, kỹ năng nghề nghiệp của Thừa phát lại đã từng bước được nâng lên, đặc biệt là các Thừa phát lại hiện đang hành nghề tại Thành phố Hồ Chí Minh là khá tốt. 
h) Về công tác tuyên truyền về Thừa phát lại

Bộ Tư pháp đã có Quyết định số 485/QĐ-BTP ngày 03/3/2014 ban hành Kế hoạch truyền thông, phổ biến về chế định Thừa phát lại và đang thực hiện Kế hoạch này với nhiều hoạt động khác nhau, như: Mở chuyên mục Thừa phát lại trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp; phát hành số chuyên đề về Thừa phát lại của Tạp chí Dân chủ và pháp luật; đăng tải nhiều bài viết trên các Báo, mở chuyên mục về Thừa phát lại trên báo Pháp luật Việt Nam, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh; phát hành tờ rơi, tài liệu về Thừa phát lại, giới thiệu về chế định Thừa phát lại trên kênh VTV2 của Đài Truyền hình Việt Nam... 

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về Thừa phát lại, ngày 29/10/2014, Bộ Tư pháp đã có Văn bản số 4497/TP-PBTTPL đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố thực hiện thí điểm triển khai thực hiện tốt Kế hoạch truyền thông, phổ biến về Thừa phát lại; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, các địa phương thực hiện những giải pháp cụ thể, mở đợt cao điểm về tuyên truyền phục vụ Hội nghị sơ kết, như: tăng cường các bài viết, phóng sự trên các Báo, Đài, mở chuyên mục về Thừa phát lại trên báo Pháp luật Việt Nam, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức giao lưu trực tuyến...

Các địa phương thí điểm cũng đã xây dựng và đang thực hiện kế hoạch truyền thông, phổ biến về chế định Thừa phát lại. Trong đó, đã thực hiện nhiều hoạt động như: Tổ chức hội nghị phổ biến về Thừa phát lại cho cán bộ, công chức các cơ quan liên quan; đưa thông tin về thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh; biên soạn tài liệu giới thiệu việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại; đưa tin, xây dựng chuyên mục chuyên đề về Thừa phát lại trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; in và phát hành tài liệu phổ biến, tuyên truyền về Thừa phát lại… Về công tác này, một số địa phương đã thực hiện rất tốt, như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương. 
1.2 Kết quả đạt được về tổ chức và hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại 

a) Về bổ nhiệm Thừa phát lại, thành lập, đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

Công tác bổ nhiệm, cấp Thẻ Thừa phát lại; thành lập Văn phòng Thừa phát lại được Bộ Tư pháp và các Sở Tư pháp thực hiện khẩn trương, kịp thời, đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.
Bộ Tư pháp đã bổ nhiệm 207 Thừa phát lại, trong đó có 120 Thừa phát lại đang hành nghề tại các Văn phòng Thừa phát lại. Tại 13 địa phương thực hiện thí điểm đã thành lập 51 Văn phòng Thừa phát lại trên số lượng tối đa 63 Văn phòng được phê duyệt (trong đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập đủ 12 Văn phòng, tại thành phố Hà Nội đã thành lập đủ 8 Văn phòng, các địa phương khác đã thành lập được 31 Văn phòng trên tổng số tối đa 43 Văn phòng được phê duyệt). Các Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đi vào nề nếp, các Văn phòng tại các địa phương khác cũng đã bắt đầu hoạt động và có những kết quả nhất định. Căn cứ vào nhu cầu thực tế, hiện nay các địa phương đang tiếp tục xem xét, thành lập thêm các Văn phòng theo số lượng đã được phê duyệt. 

b) Về kết quả hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại

- Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các Văn phòng Thừa phát lại được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2010 theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội. Đến nay trên địa bàn Thành phố đã thành lập 12 Văn phòng Thừa phát lại (trong đó 11 Văn phòng đã đi vào hoạt động, 1 Văn phòng đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp phép hoạt động). Cơ sở vật chất, tổ chức của các Văn phòng đều được đầu tư, sắp xếp, bố trí khang trang, một số Văn phòng khá hiện đại; đội ngũ Thừa phát lại cơ bản có trình độ, kinh nghiệm, tâm huyết với nghề. Trong các mảng công việc, doanh số chủ yếu của các Văn phòng là từ việc lập vi bằng và tống đạt văn bản, trong đó việc lập vi bằng chiếm tỷ lệ cao nhất. Nhìn chung, các Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ổn định và hoạt động có hiệu quả, cơ bản đảm bảo cân đối về mặt tài chính và bước đầu có lợi nhuận. Bên cạnh đó, vẫn còn một số ít Văn phòng có kết quả hoạt động hạn chế như: Văn phòng Thừa phát lại huyện Hóc Môn, Văn phòng Thừa phát lại huyện Bình Chánh.
Tính từ khi thành lập đến 31/10/2014, doanh thu các Văn phòng trên địa bàn Thành phố đạt 56 tỷ 712 triệu 825 nghìn đồng, cụ thể:

+ Lập 22.940 vi bằng, thu được 31 tỷ 270 triệu 347 nghìn đồng; 

+ Tống đạt 351.897 văn bản, thu được 22 tỷ 172 triệu 627 nghìn đồng; 

+ Xác minh điều kiện thi hành án 361 việc, thu được 1 tỷ 586 triệu 250 nghìn đồng; 

+ Trực tiếp tổ chức thi hành án 75 việc với giá trị thi hành về tiền đạt 66 tỷ 278 triệu 748 nghìn đồng; doanh thu đạt 1 tỷ 683 triệu 601 nghìn đồng.

- Tại 12 địa phương mở rộng thí điểm, đến nay đã thành lập được 39 Văn phòng Thừa phát lại, trong đó một số mới được thành lập. Nhìn chung, các Văn phòng được đầu tư cơ sở vật chất tương đối tốt như các Văn phòng tại tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hà Nội..., nguồn nhân lực Thừa phát lại là những người có kinh nghiệm trong nghề luật như Thẩm phán, Điều tra viên, Luật sư, Chấp hành viên... (một số Văn phòng ở Hà Nội); là những người trẻ, năng động (một số Văn phòng ở Thanh Hóa). Hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại tại các địa phương mở rộng thí điểm chủ yếu là lập vi bằng và tống đạt văn bản, trong đó, một số địa phương có kết quả khả quan, như: thành phố Hà Nội, Quảng Ninh... ; việc xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án chưa nhiều. Tuy còn khó khăn, nhưng các Văn phòng Thừa phát lại tại 12 địa phương triển khai mở rộng thí điểm đã xác định mục tiêu không chỉ là doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp mà Thừa phát lại là người được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm để thực hiện một số công việc theo quy định. Từ đó, đang từng bước xây dựng hình ảnh Thừa phát lại chuẩn mực trong xã hội, với ý nghĩa đang thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước. 

Tính đến hết ngày 31/10/2014, doanh thu của các Văn phòng Thừa phát lại tại 12 địa phương mở rộng thí điểm là 6 tỷ 612 triệu 676 nghìn đồng, trong đó: 
+ Lập 1.729 vi bằng, thu được 3 tỷ 680 triệu 993 nghìn đồng; 

+ Tống đạt 25.787 văn bản, thu được 1 tỷ 134 triệu 037 nghìn đồng; 

+ Xác minh điều kiện thi hành án 234 việc, thu được 756 triệu 411 nghìn đồng; 

+ Trực tiếp tổ chức thi hành án 48 việc, thu 1 tỷ 041 triệu 233 nghìn đồng, các Văn phòng tại một số địa phương làm tốt mảng công việc này như: tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hà Nội...
Như vậy, tính đến ngày 31/10/2014, thực hiện Nghị quyết số 36/2012/QH13 của Quốc hội, chế định Thừa phát lại đã được thí điểm tại 13 địa phương trong cả nước với 51 Văn phòng Thừa phát lại được thành lập; hoạt động các Văn phòng Thừa phát lại đã thu được kết quả khá tốt, với 24.669 vi bằng được lập, thu 34 tỷ 951 triệu 340 nghìn đồng; tống đạt 377.684 văn bản, thu được 23 tỷ 306 triệu 664 nghìn đồng; xác minh điều kiện thi hành án 595 việc, thu được 2 tỷ 342 triệu 661 nghìn đồng và trực tiếp tổ chức thi hành án 123, thu được 2 tỷ 724 triệu 835 nghìn đồng. Tổng doanh thu của các Văn phòng tại 13 tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm, tính đến ngày 31/10/2014 đạt 63 tỷ 325 triệu 502 nghìn đồng. Thừa phát lại đã bắt đầu trở thành một nghề, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của mình trong đời sống xã hội và trong hoạt động bổ trợ tư pháp.

(Có phụ lục chi tiết kết quả hoạt động của các địa phương trong cả nước và của Thành phố Hồ Chí Minh  kèm theo).

1.3 Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trong thời gian qua đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân sau:
a) Về tồn tại, hạn chế

- Về nhận thức, mặc dù đã có chuyển biến tích cực, nhưng nhận thức của một số cơ quan, cán bộ, công chức, kể cả ở Trung ương về việc thí điểm chế định Thừa phát lại vẫn chưa đầy đủ, chưa đáp ứng yêu cầu về việc thực hiện một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Trong đó, một số cơ quan thi hành án dân sự chưa thực sự tích cực phối hợp, hỗ trợ các Văn phòng Thừa phát lại. 

- Công tác triển khai còn chậm, thể hiện ở một số công việc, như: xây dựng thể chế; lựa chọn địa phương thí điểm; thành lập, đăng ký hoạt động và ổn định đưa các Văn phòng Thừa phát lại vào hoạt động.
- Công tác tuyên truyền cả ở Trung ương và địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu nên hiểu biết của người dân và xã hội về Thừa phát lại còn hạn chế. Từ đó, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại.

- Việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước còn nhiều hạn chế, chưa kịp thời, chưa thực sự quyết liệt, chưa hiệu quả. Tồn tại, hạn chế này bộc lộ trong quá trình triển khai của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương thí điểm, cụ thể như sau:

+ Trong xây dựng thể chế, trên các mặt tổ chức, hoạt động của Thừa phát lại vẫn còn vướng mắc, như: việc xác định thẩm quyền lập, trình tự, thủ tục đăng ký, việc kiểm soát của Sở Tư pháp về nội dung của vi bằng; mức kinh phí tống đạt; chưa trang bị đầy đủ các quyền cho Thừa phát lại như của cơ quan thi hành án dân sự…

 + Công tác nắm bắt tình hình, chỉ đạo, hướng dẫn đôi khi còn chậm, một số tồn tại, hạn chế, bất cập của địa phương còn chưa được phát hiện kịp thời, một số vấn đề đã có chỉ đạo, hướng dẫn nhưng vẫn còn có vấn đề đặt ra cần được tiếp tục giải quyết hoặc phối hợp với các cơ quan giải quyết như việc hướng dẫn lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án, cưỡng chế thi hành án đối với các tổ chức tín dụng... 

+ Một số địa phương tổ chức triển khai thực hiện chưa đạt với yêu cầu, hiệu quả chưa cao, như: chưa thành lập đủ số lượng Văn phòng Thừa phát lại theo Đề án được phê duyệt (12 địa phương mở rộng thí điểm thành lập được 39 Văn phòng trên tổng số tối đa 51 Văn phòng được phê duyệt, trong đó có địa phương mới thành lập 01 Văn phòng như Nghệ An, Bình Định); tại Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù việc triển khai đã đạt được những kết quả khả quan, nhưng bên cạnh đó, cũng bắt đầu bộc lộ một số tồn tại, như việc kiểm tra, nắm tình hình trong hoạt động Thừa phát lại chưa được thực hiện thường xuyên dẫn đến một số Văn phòng Thừa phát lại đã có sai sót, vi phạm trong hoạt động chưa được phát hiện kịp thời để chấn chỉnh.
- Công tác phối hợp của các cơ quan có trách nhiệm triển khai có lúc, có nơi còn chưa tốt. Ở Trung ương việc phối hợp trong công tác xây dựng thể chế, thống nhất hướng dẫn địa phương còn chậm, có lúc chưa thật sự hiệu quả. Tại một số địa phương, việc phối hợp của các cơ quan tư pháp trong việc phân định địa hạt tống đạt văn bản của Thừa phát lại còn chậm, chưa chủ động; công tác phối hợp của các cơ quan trong giải quyết vướng mắc chưa hiệu quả, chưa tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại.

- Các Văn phòng Thừa phát lại tại 12 địa phương mở rộng thí điểm chậm ổn định tổ chức, bố trí, sắp xếp nhân lực và các nguồn lực khác để thực hiện tốt các công việc; chậm đi vào hoạt động, hiệu quả chưa cao, kết quả hoạt động chưa đồng đều giữa các mặt, đặc biệt là việc thiếu chủ động trong triển khai thực hiện tống đạt văn bản của Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự. Tính đến thời điểm hiện nay, hoạt động chủ yếu của Văn phòng Thừa phát lại tại các địa phương mở rộng thí điểm là lập vi bằng. Cụ thể:

+ Về tống đạt văn bản, đến thời điểm 31/10/2014 các Văn phòng Thừa phát lại tại các địa phương mở rộng thí điểm mới tống đạt được gần 25.787 văn bản, số này là rất ít so với số lượng văn bản cần tống đạt, trong đó nhiều Văn phòng Thừa phát lại số lượng văn bản tống đạt hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, như một số Văn phòng Thừa phát lại ở Bình Dương, Thanh Hóa...

+ Về lập vi bằng, đến thời điểm 31/10/2014 hầu hết các Văn phòng Thừa phát lại đã triển khai thực hiện (đã lập được 1.729 vi bằng), tuy nhiên qua công tác kiểm tra, khảo sát cho thấy, nhiều vi bằng cũng chưa đáp ứng yêu cầu (Đồng Nai, Bình Dương...).

 + Về xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án, mặc dù đặc điểm nhân sự làm Thừa phát lại là những người có kinh nghiệm trong hoạt động tố tụng (Điều tra viên, Kiểm sát viên, Luật sư, Chấp hành viên), trong đó có những người đã làm công tác thi hành án dân sự lâu năm. Tuy nhiên, công tác xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án của các Văn phòng Thừa phát lại còn hạn chế (mới tổ chức xác minh được 234 vụ); một số Văn phòng đạt kết quả rất thấp, như: Văn phòng Thừa phát lại Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Văn phòng Thừa phát lại Uông Bí (Quảng Ninh); Văn phòng Thừa phát lại Long Xuyên (An Giang)... Hạn chế này không chỉ do những nguyên nhân khách quan là sự lựa chọn của người dân, mà còn do một số cơ quan thi hành án chưa thực sự phối hợp, hỗ trợ các Văn phòng Thừa phát lại. 
- Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động của các Văn phòng đã ổn định, đạt kết quả khả quan, nhưng chưa đồng đều, trong đó mảng xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án còn hạn chế, chiếm tỷ lệ thấp so với các mảng công việc khác, nhiều trường hợp vụ việc thi hành án được Viện kiểm sát phát hiện có sai sót, vi phạm, có trường hợp bị Viện kiểm sát kháng nghị... mặc dù Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị mời các Văn phòng Thừa phát lại đến để thảo luận, trao đổi nhằm triển khai tốt về công tác thi hành án. Trong các mảng công việc khác của các Văn phòng đã phát hiện một số sai sót, vi phạm cần khắc phục ngay, như: Việc tống đạt không đúng quy trình dẫn đến khó khăn cho Tòa án và cơ quan thi hành án dân sự; lập vi bằng không đúng phạm vi, thẩm quyền, vi phạm hoạt động công chứng, chứng thực, còn có trường hợp chạy theo lợi nhuận...

Những tồn tại nêu trên còn do đội ngũ Thừa phát lại tại các địa phương mở rộng thí điểm còn mỏng, nhiều Văn phòng chỉ có một Thừa phát lại nên rất khó khăn trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chưa đáp ứng được yêu cầu so với nhiệm vụ đặt ra; năng lực trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp còn hạn chế, chưa thật vững về chuyên môn và nghiệp vụ nên còn lúng túng trong tác nghiệp; chưa được đào tạo, bồi dưỡng bài bản; tính chủ động chưa cao trong triển khai thực hiện các mảng công việc. Năng lực của một số Văn phòng Thừa phát lại còn hạn chế cả về tổ chức, nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, do đó làm nảy sinh tâm lý e ngại từ phía các cơ quan Tòa án, thi hành án khi giao văn bản để tống đạt. Việc triển khai thí điểm được thực hiện ở những địa phương có địa bàn rộng, nhiều đơn vị hành chính, nhất là các huyện thuộc khu vực miền núi cách xa trung tâm, đi lại khó khăn, trong khi đó các Văn phòng Thừa phát lại chưa đủ khả năng thực hiện được toàn diện các mảng công việc, nhất là trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Đến thời điểm hiện nay có Văn phòng chưa thực hiện việc xác minh điều kiện thi hành án hoặc trực tiếp tổ chức thi hành án theo quy định. Chất lượng hoạt động tống đạt văn bản của một số Văn phòng Thừa phát lại chưa cao, có trường hợp chưa đảm bảo về mặt thời gian, nội dung theo hợp đồng đã ký kết; có Văn phòng chưa phản hồi kịp thời, đúng thời gian đã thỏa thuận cho cơ quan giao văn bản để tống đạt. Do công việc còn ít, mức thu nhập của Thừa phát lại và nhân viên thấp, không đủ trang trải các chi phí cho hoạt động của Văn phòng nên ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động của các Văn phòng.       

b) Nguyên nhân  
Những tồn tại, hạn chế trên do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân khách quan và chủ quan.
- Về nguyên nhân khách quan

Một là, Thừa phát lại là một chế định mới, cơ sở lý luận, pháp lý và thực tiễn còn đang trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện, do đó còn nhiều mới mẻ từ cơ chế lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý nhà nước đến mô hình tổ chức, hoạt động, phạm vi công việc của Thừa phát lại... nên có ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, cũng do tính chất mới nên nhận thức của một số cơ quan, cán bộ, công chức về việc thí điểm chế định Thừa phát lại vẫn chưa đầy đủ, chưa đáp ứng yêu cầu.
Hiện nay, việc thí điểm được mở rộng đến một số địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau, có nơi không thuận lợi, nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân không nhiều như tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiểu biết của nhân dân về Thừa phát lại và việc thí điểm Thừa phát lại tại địa phương tuy đã hình thành nhưng còn khá hạn chế và có sự khác biệt lớn giữa các địa phương (tỉ lệ người biết về thí điểm Thừa phát lại ở Tiền Giang là 31,3%, ở Thành phố Hồ Chí Minh là 80%)
. 
Hai là, do đang trong giai đoạn thực hiện thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại còn chưa đầy đủ, đồng bộ; vẫn còn có tâm lý, tư tưởng băn khoăn ở một bộ phận cán bộ công chức, cơ quan có trách nhiệm triển khai thực hiện, gây khó khăn, bất cập trong công tác quản lý nhà nước cũng như trong hoạt động của Thừa phát lại. 

Tính chất thí điểm này thể hiện trong từng mảng công việc, hoạt động của Thừa phát lại còn nhiều hạn chế, cụ thể:

- Trong hoạt động tống đạt văn bản của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự: Mức chi phí chưa phù hợp đối với các vùng nông thôn đi lại khó khăn; việc giao văn bản cho Thừa phát lại tống đạt chưa phải là bắt buộc (theo phương án thỏa thuận giữa Cơ quan thi hành án dân sự, Tòa án với Văn phòng Thừa phát lại); kinh phí nhà nước cấp, tạm ứng không đủ nếu giao hết các văn bản cho Thừa phát lại tống đạt (theo đánh giá của Tòa án nhân dân tối cao và một số Cơ quan thi hành án dân sự thì nếu tiến hành giao tất cả văn bản cho Thừa phát lại tống đạt thì kinh phí ngân sách cấp hiện nay là không đủ)…

- Trong hoạt động lập vi bằng: Trong thời gian thí điểm, việc nghiên cứu, xây dựng các văn bản pháp luật quy định về vi bằng để đảm bảo giá trị pháp lý của vi bằng, phù hợp với thực tiễn và không chồng chéo với các quy định pháp luật trong các lĩnh vực khác là rất khó khăn.

- Trong việc xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án dân sự: Pháp luật hiện hành chưa quy định thẩm quyền của Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại ngang bằng Chấp hành viên, Cơ quan thi hành án dân sự như về thẩm quyền trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành, về thẩm quyền xác minh điều kiện thi hành án nên người dân không lựa chọn Thừa phát lại để yêu cầu xác minh, trực tiếp tổ chức thi hành án. Trong đó, mặc dù các Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ đã tháo gỡ một phần khó khăn trong việc xác minh điều kiện thi hành án tại ngân hàng và tổ chức tín dụng nhưng vẫn chưa giải quyết được các vướng mắc trong việc Văn phòng Thừa phát lại quyết định áp dụng các biện pháp bảo đảm và biện pháp cưỡng chế thi hành án tại ngân hàng, tổ chức tín dụng. Tương tự, Văn phòng Thừa phát lại gặp khó khăn do “độ vênh” giữa Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại với các Luật liên quan trong việc xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án tại cơ quan Thuế, Cảnh sát giao thông (xác minh đăng ký của chủ sở hữu phương tiện giao thông). Bên cạnh đó, cùng là tổ chức có chức năng thi hành án nhưng các Văn phòng Thừa phát lại không được Nhà nước bao cấp như đối với Cơ quan thi hành án dân sự (hiện nay cả nước mới chỉ có 51 Văn phòng Thừa phát lại hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính trong khi có cả một hệ thống Cơ quan thi hành án dân sự gồm 63 Cục Thi hành án dân sự, trên 700 Chi cục Thi hành án dân sự với trên 10 ngàn người và toàn bộ chi phí do ngân sách nhà nước cấp). Đồng thời, tâm lý người dân, cơ quan, tổ chức chưa quen và chưa thật sự tin tưởng ở Thừa phát lại. Những điều này đã tạo nên một sân chơi không ngang bằng giữa các Cơ quan thi hành án dân sự và Văn phòng Thừa phát lại.

Ba là, do tính chất tố tụng của hoạt động Thừa phát lại đòi hỏi chặt chẽ nên việc thí điểm mô hình này gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi các Thừa phát lại phải chuẩn mực, chuyên nghiệp; việc quản lý của các cơ quan chức năng phải sát sao, đặc biệt là việc thực hiện chức năng thi hành án nhằm xã hội hóa hoạt động thi hành án dân sự (khác với việc xã hội hóa các lĩnh vực khác như công chứng, giám định tư pháp...) và việc tống đạt văn bản của Tòa án. 
- Về nguyên nhân chủ quan

Một là, nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan có trách nhiệm triển khai chưa đầy đủ, tích cực, chưa đáp ứng yêu cầu, trong đó có một số cơ quan tham mưu của Bộ, ngành Trung ương và một số thành viên Ban Chỉ đạo chưa nêu cao trách nhiệm được phân công. Ở địa phương, một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự dành nhiều sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo cho việc triển khai thí điểm; một số cơ quan tham mưu, nhất là Sở Tư pháp chưa tích cực thực hiện, một số Tòa án và Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình trong việc phối hợp, hỗ trợ các Văn phòng Thừa phát lại như: chưa chuyển giao hoặc chuyển giao không đầy đủ văn bản cho Thừa phát lại tống đạt, chưa giúp đỡ về mặt chuyên môn, nghiệp vụ cho Thừa phát lại ... 

Hai là, công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ quản lý về Thừa phát lại trên các mặt như: xây dựng thể chế, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Thừa phát lại còn chưa kịp thời; công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa thực sự hiệu quả, thời gian đào tạo ngắn; việc phân công, bố trí cán bộ của một số Sở Tư pháp để quản lý hoạt động về Thừa phát lại còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu; đặc biệt là công tác tham mưu giúp Lãnh đạo các Bộ, ngành và Ban Chỉ đạo còn có lúc chưa quyết liệt, hiệu quả. 
Ba là, đội ngũ Thừa phát lại tại các địa phương mở rộng thí điểm còn mỏng; năng lực trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp còn hạn chế, chưa được đào tạo, bồi dưỡng bài bản; Thư ký nghiệp vụ tại các Văn phòng thường xuyên thay đổi; một bộ phận Thừa phát lại, Thư ký nghiệp vụ chưa sống được bằng nghề nên chưa thực sự yên tâm, còn có tâm lý e ngại khi kết thúc thí điểm.

Các Văn phòng Thừa phát lại cũng chưa thực sự chủ động và tích cực trong việc liên hệ, phối hợp với các cơ quan Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự; chưa chú trọng đến việc quảng bá, giới thiệu về Thừa phát lại, chưa chủ động thiết lập quan hệ với chính quyền cơ sở, cán bộ tư pháp - hộ tịch, hòa giải viên ở cấp xã, cũng như cộng đồng dân cư... 

Bốn là, công tác phối hợp của các cơ quan có trách nhiệm triển khai có lúc, có nơi còn chưa tốt. Ở Trung ương việc phối hợp trong công tác xây dựng thể chế, thống nhất hướng dẫn địa phương còn chậm, có lúc chưa thật sự hiệu quả. Tại một số địa phương, việc phối hợp của các cơ quan tư pháp trong việc phân định địa hạt tống đạt văn bản của Thừa phát lại còn chậm, chưa chủ động; công tác phối hợp của các cơ quan trong kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết vướng mắc còn nhiều hạn chế, chưa hiệu quả, chưa tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại.
2. Đánh giá chung

Nhìn chung, trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Đề án của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại đã được các Bộ, ngành Trung ương và địa phương thực hiện đúng, nghiêm túc và đã đạt được những kết quả tích cực, thể hiện ở các mặt như: Về nhận thức, đã đưa chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống; Công tác xây dựng thể chế, cơ bản đáp ứng về cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; Công tác hướng dẫn, chỉ đạo được các Bộ, ngành Trung ương và địa phương quan tâm, nhiều khó khăn, vướng mắc và tồn tại, hạn chế do nguyên nhân chủ quan đã được giải quyết, khắc phục; Bộ Tư pháp và các địa phương thí điểm đã xây dựng và đang triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông, phổ biến về chế định Thừa phát lại; Bộ Tư pháp đã tổ chức các lớp đào tạo và cấp chứng chỉ nguồn bổ nhiệm Thừa phát lại, đáp ứng nhu cầu của các địa phương mở rộng thí điểm; Bộ Tư pháp và các địa phương thực hiện thí điểm đã chủ động, tích cực tổ chức tập huấn công tác triển khai, tập huấn kỹ năng nghề nghiệp cho Thừa phát lại trên địa bàn. Nhờ đó, kiến thức, kỹ năng của cán bộ làm công tác triển khai, kỹ năng nghề nghiệp của Thừa phát lại đã từng bước được nâng lên; Công tác kiểm tra, khảo sát của Ban Chỉ đạo, của các Bộ, ngành Trung ương về Thừa phát lại đã được quan tâm, chú trọng; Công tác bổ nhiệm, cấp Thẻ Thừa phát lại, thành lập Văn phòng Thừa phát lại được Bộ Tư pháp và các Sở Tư pháp thực hiện khẩn trương, kịp thời, đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Đến nay, thực hiện Nghị quyết số 36/2012/QH13 của Quốc hội, chế định Thừa phát lại đã được thí điểm tại 13 địa phương trong cả nước với 51 Văn phòng Thừa phát lại được thành lập. Trong hoạt động, các Văn phòng Thừa phát lại tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ổn định về tổ chức và hoạt động, kết quả hoạt động khá tốt, có những lĩnh vực đã tạo ra hiệu ứng rất tích cực trong xã hội (lĩnh vực lập vi bằng), được người dân, xã hội đánh giá cao. Đối với các địa phương mở rộng thí điểm, các Văn phòng Thừa phát lại cơ bản đã được đầu tư bài bản về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực, đang từng bước đi vào hoạt động, trên một số mặt đã thu được kết quả nhất định. Thừa phát lại đã bắt đầu trở thành một nghề, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của mình trong đời sống xã hội và trong hoạt động bổ trợ tư pháp. Có thể khẳng định, chủ trương của Đảng và Nhà nước đã từng bước đi vào cuộc sống, được người dân, xã hội đón nhận.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, việc triển khai thí điểm cũng đã bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn, bất cập cần được giải quyết như: Nhận thức của một số cơ quan, cán bộ, công chức về việc thí điểm chế định Thừa phát lại vẫn chưa đầy đủ; Công tác tuyên truyền chưa đáp ứng được yêu cầu nên hiểu biết của người dân và xã hội về Thừa phát lại còn yếu; Việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước ở cả Trung ương và địa phương chưa kịp thời, đầy đủ; Các Văn phòng chậm ổn định tổ chức, bố trí, sắp xếp nhân lực và các nguồn lực khác để thực hiện tốt các công việc, chậm đi vào hoạt động, hiệu quả chưa cao, kết quả hoạt động chưa đồng đều giữa các mặt, kết quả chủ yếu là lập vi bằng, tống đạt văn bản, còn việc xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án hiệu quả thấp, chưa đạt mục tiêu của công tác xã hội hóa nội dung này; Đội ngũ Thừa phát lại tại các địa phương mở rộng thí điểm còn mỏng, chưa đáp ứng yêu cầu, năng lực trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp còn hạn chế, chưa được đào tạo, bồi dưỡng bài bản; hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại cũng đã bộc lộ một số thiếu sót, sai phạm cần được chấn chỉnh; Công tác phối hợp của các cơ quan có trách nhiệm triển khai có lúc, có nơi còn chưa tốt, chưa đáp ứng yêu cầu.
II. Phương hướng và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

1. Phương hướng
1.1 Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức trong việc triển khai thực hiện thí điểm, nâng cao hiểu biết và tiếp cận của người dân với dịch vụ này; từ đó, thống nhất hành động từ Trung ương đến địa phương; đẩy mạnh mọi mặt công tác trong việc thực hiện, bảo đảm thí điểm thành công.
1.2 Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm tăng tốc, đẩy mạnh toàn diện kết quả hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, bảo đảm hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

1.3 Trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội, tổ chức tốt việc tổng kết, đánh giá đầy đủ, toàn diện, làm cơ sở để báo cáo Quốc hội xem xét quyết định thực hiện chính thức chế định Thừa phát lại trong thời gian tiếp theo.
2. Nhiệm vụ, giải pháp

2.1 Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông, phổ biến về Thừa phát lại. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch truyền thông, phổ biến về Thừa phát lại của Trung ương và địa phương, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cán bộ trong việc triển khai thực hiện thí điểm; hiểu biết và tiếp cận của người dân đối với dịch vụ này. Trong đó, các địa phương chú trọng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến ở các cấp, nhất là từ cơ sở như: Tổ chức hội nghị phổ biến về Thừa phát lại cho cán bộ, công chức các cơ quan liên quan; đưa thông tin về thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh; biên soạn tài liệu giới thiệu việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại; đưa tin, xây dựng chuyên mục chuyên đề về Thừa phát lại trên Đài Phát thanh - Truyền hình; tổ chức các buổi nói chuyện, phát tài liệu giới thiệu về Thừa phát lại cho các cơ quan, tổ chức cấp huyện và trực tiếp với người dân…
Các Bộ, ngành liên quan tiếp tục thực hiện kế hoạch truyền thông, phổ biến về Thừa phát lại, coi đây không chỉ là trách nhiệm của Bộ Tư pháp mà còn là nhiệm vụ của Bộ, ngành mình trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội.

2.2 Giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. 

 Các Bộ, ngành Trung ương có liên quan cần tăng cường quản lý nhà nước về Thừa phát lại để kịp thời nắm bắt tình hình, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động của Thừa phát lại; tập trung quyết liệt vào việc chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc của địa phương nhằm đẩy mạnh kết quả hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại, như: Giải quyết vướng mắc về trình tự, thủ tục tống đạt văn bản của Tòa án; hướng dẫn để áp dụng đúng các quy định về  phạm vi, thẩm quyền lập vi bằng; giải quyết vướng mắc trong việc xác minh điều kiện thi hành án, tổ chức cưỡng chế thi hành án của Thừa phát lại...
Các đơn vị chuyên môn, giúp việc cho các Bộ, ngành và cấp Ủy, Ủy ban nhân dân, trước hết là Tổng cục Thi hành án dân sự, Sở Tư pháp cần nâng cao trách nhiệm, chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Thừa phát lại. 

Thành ủy/tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo và các sở, ban ngành của địa phương thực hiện thí điểm tiếp tục quan tâm, thực hiện nhiều giải pháp kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

Trong quá trình hoạt động, các Văn phòng Thừa phát lại thường xuyên báo cáo Sở Tư pháp, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn của Bộ Tư pháp về những vướng mắc để được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời.

2.3 Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn cho Thừa phát lại, Thư ký nghiệp vụ; năng lực quản lý, điều hành của các Văn phòng Thừa phát lại, đặc biệt là về những quy định, hướng dẫn mới, những nội dung phức tạp, dễ sai sót, vi phạm trong hành nghề. 
Trong thời gian tới cần tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp nâng cao năng lực cho đội ngũ Thừa phát lại với nhiều hình thức như mở các lớp tập huấn chuyên đề; phát hành tài liệu hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp và quản lý, điều hành Văn phòng... , bảo đảm các Thừa phát lại, Thư ký nghiêp vụ đang hành nghề đều được tập huấn… Bên cạnh đó, tăng cường việc giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các Văn phòng Thừa phát lại, giữa các cơ quan, đơn vị có chức năng quản lý hoạt động Thừa phát lại, giữa các địa phương với nhau.

2.4 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sát, giám sát hoạt động Thừa phát lại

Ban chỉ đạo, các cơ quan Trung ương và địa phương tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra về Thừa phát lại để nắm bắt kịp thời tình hình, phục vụ tốt cho quản lý nhà nước; cơ quan kiểm sát cần quan tâm, thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động của Thừa phát lại theo quy định, kịp thời phát hiện những sai sót, vi phạm để kiến nghị, kháng nghị hoặc yêu cầu Văn phòng thực hiện đúng quy định của pháp luật nhằm bảo đảm cho hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại tuân thủ đúng quy định của pháp luật, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Tăng cường hoạt động giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và phát huy vai trò giám sát của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, của cộng đồng và nhân dân đối với việc thực hiện thí điểm Thừa phát lại.

2.5 Tiếp tục thực hiện việc khảo sát, đánh giá về Thừa phát lại. Theo đó, cần kết hợp nghiên cứu lý luận với điều tra xã hội, khảo sát thực địa để đánh giá kết quả hoạt động của Thừa phát lại và những tác động của thí điểm chế định này; đánh giá mức độ chuyển biến, tác động của Thừa phát lại ở những giai đoạn khác nhau của việc thí điểm nhằm xây dựng tư liệu phục vụ tổng kết, báo cáo Quốc hội.

2.6 Các Văn phòng Thừa phát lại cần chủ động, nỗ lực hơn nữa, tự khắc phục khó khăn, đề ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là trong hoạt động xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án, đây là một trong những yếu tố quan trọng cho việc thí điểm thành công.

Các Văn phòng Thừa phát lại xác định mục tiêu không chỉ là doanh thu của doanh nghiệp mà Thừa phát lại là người được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm để thực hiện một số công việc theo quy định. Từ đó, xây dựng hình ảnh Thừa phát lại chuẩn mực trong xã hội, với ý nghĩa đang thực hiện chủ trương của Đảng và Quốc hội; đồng thời cũng xác định đây còn là cơ hội để mở ra một nghề mới phục vụ xã hội, tổ chức, công dân. 

2.7 Quán triệt và thực hiện nghiêm túc ý kiến kết luận của Chủ tịch nước tại buổi làm việc ngày 07/11/2014 về công tác thi hành án và về triển khai thí điểm chế định Thừa phát lại, trong đó thực hiện tốt tổng kết, báo cáo Quốc hội và tiến tới xây dựng Luật Thừa phát lại, không làm gián đoạn hoạt động của Thừa phát lại khi hết thời gian thí điểm.

2.8 Tăng cường công tác hợp tác quốc tế về Thừa phát lại

Tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện Thừa phát lại; tranh thủ các nguồn lực của các tổ chức quốc tế và thực hiện có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ đó đối với việc thực hiện thí điểm Thừa phát lại.

III. Kiến nghị

Thời gian từ nay đến khi kết thúc thực hiện thí điểm không còn nhiều, xuất phát từ tình hình thực tế triển khai tiếp tục thí điểm như đã nêu trên, trong thời gian tới đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện với tinh thần quyết tâm cao để việc thí điểm thành công, cụ thể:
1. Đối với Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương 
Đề nghị Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo việc triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, trong đó tiếp tục có văn bản chỉ đạo cụ thể cấp ủy các Bộ, ngành, địa phương xác định đây là một nội dung cải cách tư pháp cần tập trung thực hiện theo phương châm triển khai thành công Nghị quyết quan trọng của Đảng; xem xét tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp kiểm tra các cấp ủy trong việc thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đối với việc thực hiện thí điểm tại Văn bản số 327/2014/BCĐ ngày 10/7/2014.

2. Đối với các Bộ, ngành Trung ương

Đề nghị các Bộ, ngành tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Thừa phát lại. Trong đó, 

- Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo Tòa án địa phương thực hiện tốt việc chuyển giao và hướng dẫn, hỗ trợ để Văn phòng Thừa phát lại thực hiện tốt việc tống đạt theo quy định của pháp luật. 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, Viện kiểm sát nhân dân tại các địa phương thí điểm tăng cường công tác kiểm sát đối với hoạt động của Thừa phát lại theo quy định của pháp luật, trong đó, ngoài việc kiểm sát việc tuân theo pháp luật theo quy định, cần hướng dẫn, chấn chỉnh để hoạt động của Thừa phát lại được tốt hơn.

- Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp, hỗ trợ để Thừa phát lại thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc xác minh điều kiện thi hành án, trực tiếp tổ chức thi hành án. Trong đó, do đang trong thời gian thí điểm, nên việc áp dụng các quy định pháp luật cần thực hiện một cách linh hoạt, trên tinh thần là thực hiện một chủ trương, Nghị quyết của đảng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Thừa phát lại.

3. Đối với các cơ quan của Quốc hội/Đoàn đại biểu Quốc hội

Đề nghị các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các địa phương thực hiện thí điểm thực hiện việc giám sát để kịp thời có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai. Đồng thời, có định hướng chủ trương thực hiện sau khi kết thúc thí điểm.
4. Đối với địa phương

Đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại; xác định việc thí điểm Thừa phát lại không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan trung ương mà còn là nhiệm vụ của địa phương trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liên quan phối hợp, hỗ trợ hoạt động Thừa phát lại.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tiếp tục làm thủ tục để thành lập Văn phòng ở những địa phương chưa thành lập đủ số lượng Văn phòng. Các Sở Tư pháp tăng cường tổ chức, tạo điều kiện để các Văn phòng Thừa phát lại trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời, tăng cường kiểm tra, nắm tình hình để phát hiện, khắc phục kịp thời các sai sót, vi phạm nhằm đẩy mạnh toàn diện kết quả hoạt động của các Văn phòng.
Trên đây là báo cáo sơ kết về tình hình triển khai tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 của Quốc hội, Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phối hợp thực hiện./.
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